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BÁO CÁO 

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

Căn cứ Nghị quyết số 256/2011/Nghị quyết-HĐ ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh khóa XIII - kỳ họp thứ 03 về dự toán và phân bổ NSĐP năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 V/V Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Điện Biên như sau:

A. TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu NSĐP năm 2012: 8.392 tỷ 425 triệu đồng, đạt 186% dự toán Trung ương, đạt 180% Nghị quyết HĐND tỉnh giao; trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 8.375 tỷ 719 triệu đồng, bao gồm: 

I. Thu trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 491 tỷ 884 triệu, đạt 116% dự toán Trung ương giao, đạt 114% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên năm 2012 là 32 tỷ 185 triệu đồng (gồm: Thu viện trợ không hoàn lại 25 tỷ 807 triệu đồng, thu hồi các khoản chi năm trước 3 tỷ 623 triệu đồng, thu phạt, tịch thu 2 tỷ 755 triệu đồng) thì số thu trên địa bàn là: 459 tỷ 699 triệu đồng, đạt 108% dự toán Trung ương giao, 107% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Trong đó NSĐP được hưởng: 475 tỷ 178 triệu đồng (bao gồm cả số viện trợ không hoàn lại 25 tỷ 807 triệu đồng) đạt 113% dự toán Trung ương giao, 111% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên năm 2012 là 31 tỷ 855 triệu đồng thì thu trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng: 443 tỷ 322 triệu đồng, đạt 106% dự toán Trung ương giao, 104% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

      
Chi tiết từng nguồn thu như sau:
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: thực hiện 70 tỷ 897 triệu đồng, đạt 114% dự toán giao

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: thực hiện 40 tỷ 171 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 266 triệu đồng, đạt 133% dự toán tỉnh giao. 

4. Thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 193 tỷ 162 triệu đồng, đạt 106% dự toán Trung ương giao, 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

5. Thu lệ phí trước bạ: 33 tỷ 589 triệu đồng, đạt 92% dự toán giao.

6. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 785 triệu đồng, đạt 157% dự toán giao. 

7. Thu thuế nhà đất: 177 triệu đồng (phát sinh ngoài dự toán).

8. Thu thuế thu nhập cá nhân: 18 tỷ 332 triệu đồng, đạt 108% dự toán giao.

9. Thuế bảo vệ môi trường: 33 tỷ 804 triệu đồng, đạt 82% dự toán giao.

10. Thu phí và lệ phí: 11 tỷ 850 triệu đồng (trong đó phí và lệ phí địa phương hưởng: 9 tỷ 939 triệu đồng) đạt 113% dự toán giao.

11. Thu tiền sử dụng đất: 28 tỷ 373 triệu đồng, đạt 167% dự toán giao. 

13. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 7 tỷ 442 triệu đồng, đạt 106% dự toán giao.

14. Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 433 triệu đồng, đạt 217% dự toán Trung ương giao, 91% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

15. Thu khác ngân sách: 9 tỷ 662 triệu đồng; trong đó thu khác ngân sách địa phương hưởng là: 9 tỷ 128 triệu đồng. Sau khi loại trừ các khoản thu phát sinh thường không xuyên thì thu khác còn lại: 2 tỷ 313 triệu đồng, đạt 77% dự toán giao.
16. Thu tại xã: 2 tỷ 873 triệu đồng. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên thì thu tại xã là: 2 tỷ 519 triệu đồng đạt 101% dự toán Trung ương,  93% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

17. Thu thuế XNK và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 14 tỷ 262 triệu đồng đạt 285% dự toán giao.

18. Thu viện trợ: 25 tỷ 807 triệu đồng.
II. Thu tiền vay: 100 tỷ đồng (Là khoản vay chi nhánh ngân hàng phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn).
III. Thu chuyển nguồn:    1.518 tỷ 575 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh:             1.108 tỷ 966 triệu đồng;

- Ngân sách huyện:                    355 tỷ 431 triệu đồng;

- Ngân sách xã:                             54 tỷ 178 triệu đồng.
IV. Thu kết dư:                                31 tỷ 952 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh:                                     669 triệu đồng;
          - Ngân sách huyện:                         28 tỷ 433 triệu đồng;
          - Ngân sách xã:                                 2 tỷ 850 triệu đồng .  

V. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.967 tỷ 282 triệu đồng, gồm:
          1. Bổ sung cân đối NSĐP: 2.969 tỷ 539 triệu đồng 

          2. Bổ sung có mục tiêu: 2.997 tỷ 743 triệu đồng


Trong đó:


* Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn vay nước ngoài: 231 tỷ 344 triệu đồng
          * Bổ sung có mục tiêu chương trình MTQG: 241 tỷ 965 triệu đồng

* Bổ sung có mục tiêu vốn viện trợ không hoàn lại: 123 tỷ 639 triệu đồng

- Dự toán giao đầu năm: 79 tỷ 134  triệu đồng

- Bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm: 27 tỷ 100 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn: 9 tỷ 800 triệu đồng;
+ CT 135 từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len: 13 tỷ đồng;
+ Kinh phí thực hiện Chương trình quản trị công và CCHC giai đoạn 2: 4 tỷ 300 triệu đồng;
- Ghi thu  từ nguồn viện trợ nước ngoài: 17 tỷ 405 triệu đồng.
* Bổ sung thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2.400 tỷ 795 triệu đồng

          
- Dự toán giao đầu năm: 1.024 tỷ 088 triệu đồng

          - Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm: 1.376 tỷ 707 triệu đồng, bao gồm:

          + Kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 31, 35 năm 2012: 432 tỷ 893  triệu đồng;

 + Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 16 tỷ 840 triệu đồng;

+ Bổ sung kinh phí SN bảo vệ môi trường năm 2012: 13 tỷ 947 triệu đồng;
          + BS kinh phí tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc biên giới VN-Lào: 40 tỷ 637 triệu đồng;

+ Kinh phí trang phục công an xã: 7 tỷ 178 triệu đồng;

+ BS kinh phí thành lập mới đơn vị hành chính cấp huyện, xã: 46 tỷ đồng;
          + BS kinh phí để nâng mức học bổng học sinh DTNT: 3 tỷ 802 triệu đồng;

+ Bổ sung kinh phí ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi: 2 tỷ 899 triệu đồng;

+ BS kinh phí thực hiện Quyết định 85/2010/QĐ-CP:  101 tỷ 978 triệu đồng;

+ BS kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông - Xuân  2011-2012: 7 tỷ 900 triệu đồng;
          + Bổ sung kinh phí đào tạo học sinh hệ cử tuyển: 1 tỷ 385 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện Quyết định 79/QĐ-TTg: 30 tỷ đồng;

+ Kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ: 10 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách với người có uy tín: 800 triệu đồng;
          + Bổ sung kinh phí mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên và người thuộc hộ cận nghèo: 9 tỷ 838 triệu đồng;

+ Bổ sung kinh phí công trình kè cột mốc số 16: 20 tỷ đồng;

+ BS kinh phí trang phục dân quân tự vệ: 16 tỷ 081 triệu đồng;

+ Kinh phí dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn: 324 tỷ đồng; 

+ Kinh phí thực hiện các công trình dự án cấp bách: 40 tỷ đồng;

+ Kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP: 8 tỷ 729 triệu đồng;
 
+ Kinh phí thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quyét: 10 tỷ đồng;

+ Kinh phí chi thưởng Huy hiệu Đảng: 1 tỷ 439 triệu đồng;

+ Kinh phí phòng chống dịch lợn tai xanh và dịch cúm gia cầm: 14 tỷ 922 triệu đồng;

+ Kinh phí hoạt động cho các Chi hội, tổ chức CT-XH thuộc các xã đặc biệt khó khăn: 8 tỷ 498 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 10 tỷ 727 triệu đồng;
          + Kinh phí thực hiện Nghị định 116, 54, 56: 132 tỷ 028 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện chính sách thủy lợi phí: 1 tỷ 186 triệu đồng;

+ Sự nghiệp giao thông liên xã Nà Bủng - Na Cô Sa: 50 tỷ đồng;

+ Kinh phí xây dựng các dự án kè biên giới Việt - Trung: 13 tỷ đồng.

 VI. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 11 tỷ 926 triệu đồng, trong đó:

            1. Thu nộp trả ngân sách TW: 618 triệu đồng


  2. Thu nộp ngân sách tỉnh: 11 tỷ 308 triệu đồng, gồm:


  - Thu nộp ngân sách cấp tỉnh: 10 tỷ 969 triệu đồng (là khoản tiền nộp trả NS tỉnh  của huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé và Tủa Chùa).

  - Thu nộp ngân sách cấp huyện: 339 triệu đồng

VII. Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách: 271 tỷ 424 triệu đồng. Bao gồm:


   1. Thu Xổ số kiến thiết: 11 tỷ 612 triệu đồng

   2. Thu phạt an toàn giao thông: 9 tỷ 916 triệu đồng.


   3. Thu học phí: 18 tỷ 204 triệu đồng 


   4. Thu viện phí: 218 tỷ 493 triệu đồng.


   5. Thu huy động đóng góp XDCS hạ tầng: 2 tỷ 110 triệu đồng

             6. Thu huy động đóng góp khác: 11 tỷ 089 triệu đồng.


B. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
     
Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012 là: 8.325 tỷ 119 triệu đồng, đạt 185% dự toán Trung ương giao, đạt 178% Nghị quyết HĐND tỉnh giao (trong đó đã điều chỉnh giảm chi, tăng chi chuyển nguồn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước).
     
Cụ thể chi tiết như sau:
    
I. Chi đầu tư phát triển: 2.152 tỷ 819 triệu đồng, đạt 209% dự toán Trung ương giao, 216% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
      
1. Chi đầu tư XDCB : 2.149 tỷ 389 triệu đồng, đạt 209% dự toán Trung ương giao, 216% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
         Chi tiết số quyết toán theo từng nguồn vốn như sau: 

          - Vốn đầu tư cân đối trong ngân sách địa phương: 385 tỷ 156 triệu đồng
          + Vốn XDCB tập trung: 251 tỷ 328 triệu đồng 

          + Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: 3 tỷ 168 triệu đồng

          + Đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất: 5 tỷ 005 triệu đồng


+ Kinh phí tăng cường quan hệ hợp tác với Lào: 17 tỷ 729 triệu đồng


+ Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay: 102 tỷ 579 triệu đồng


+ Chi đầu tư từ các nguồn vốn khác: 5 tỷ 347 triệu đồng


- Chương trình mục tiêu quốc gia: 139 tỷ 028 triệu đồng


+ Chương trình giảm nghèo (DA hỗ trợ phát triển CSHT thiết yếu các xã ĐBKK): 28 tỷ 058 triệu đồng


+ Chương trình việc làm (ĐT cho các TT, cơ sở dạy nghề): 10 tỷ 516 triệu đồng


+ Chương trình Nước sạch và vệ sinh MT: 19 tỷ 834 triệu đồng (đã điều chỉnh giảm chi theo kết luận của KTNN: 667 triệu đồng)
          + Chương trình Giáo dục đào tạo: 58 tỷ 860 triệu đồng

          + Chương trình văn hóa: 1 tỷ 642 triệu đồng


+ Chương trình phòng chống HIV/AIDS: 3 tỷ 098 triệu đồng

          + Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo: 128 triệu đồng
          + Chương trình MTQG về XD nông thôn mới: 16 tỷ 892 triệu đồng
           - Chương trình 135 (Đầu tư cơ sở hạ tầng): 74 tỷ 910 triệu đồng


 - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 1.550 tỷ 295 triệu đồng

+ Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài: 222 tỷ 144 triệu đồng
+ Vốn ĐTPT  từ nguồn kết dư NSTW năm 2010: 331 tỷ 437 triệu đồng

+ ĐT các dự án theo Nghị quyết 37: 136 tỷ 602 triệu đồng.
+ Đầu tư thực hiện Quyết định 186: 73 triệu đồng

+ Kinh phí kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, hỗ trợ bảo tồn văn hóa - trùng tu tôn tạo di tích lịch sử: 13 tỷ 218 triệu đồng.
+ Hỗ trợ ĐT khác theo Nghị quyết QH: 25 tỷ 765 triệu đồng.
+ ĐT thành lập huyện mới: 37 tỷ 158 triệu đồng.

+ Chương trình bảo vệ phát triển rừng bền vững: 409 triệu đồng

+ Đầu tư hạ tầng du lịch: 12 tỷ 629 triệu đồng.

+ ĐT giống cây trồng vật nuôi và nuôi trồng thủy sản: 8 tỷ 733 triệu đồng

+ kinh phí bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ - TTg: 4 tỷ 251 triệu đồng.
+ Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ biên giới đất liền: 52 tỷ 453 triệu đồng

+ Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã: 6 tỷ đồng

+ Đầu tư Trung tâm Y tế tỉnh: 13 tỷ 751 triệu đồng

+ ĐT cho các Trung tâm giáo dục lao động XH: 14 tỷ 658 triệu đồng

+ Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 31 tỷ 888 triệu đồng.

+ Dự án trung tâm cụm xã: 2 tỷ 882 triệu đồng

+ Đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 46 tỷ 732 triệu đồng.
+ Kinh phí sắp xếp ổn dân di cư tự do Mường Nhé: 168 tỷ 800 triệu đồng.
+ ĐT các tuyến biên giới Việt - Trung: 15 tỷ 764 triệu đồng.

+ ĐT từ nguồn dự phòng NSTW năm 2011-2012: 145 tỷ 097 triệu đồng.

+ Kinh phí xử lý đê, kè phòng chống LB: 19 tỷ 413 triệu đồng.

+ Hỗ trợ công trình di dân tái định cư: 123 triệu đồng.
+ Hỗ trợ dân tộc ít người (Dân tộc Si La): 43 triệu đồng.

+ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan NN: 400 triệu đồng

+ Đầu tư theo quyết định 134: 22 tỷ 901 triệu đồng.
+ CT kiên cố hóa trường học: 4 triệu đồng.

+ Định canh định cư theo Quyết định 33: 14 tỷ 029 triệu đồng.
+ Hỗ trợ di dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 10 tỷ 791 triệu đồng

+ CT đảm bảo chất lượng giáo dục(SEQAP): 10 tỷ 691 triệu đồng.

+ ĐT các tuyến biên giới Việt - Lào: 11 tỷ 471 triệu đồng
+ Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 168 tỷ 939 triệu đồng

+ Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167: 1 tỷ 033 triệu đồng
+ ĐT  thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới: 13 triệu đồng.
2. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp: 3 tỷ 430 triệu đồng
II. Chi thường xuyên: 
Thực hiện năm 2012 là:  4.609 tỷ 552 triệu đồng, đạt 136% dự toán giao. Số chi tăng so với dự toán giao đầu năm là do thực hiện chính sách tăng như: Chính sách tiền lương học bổng do tăng lương tối thiểu, Chính sách nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú, kinh phí thực hiện Nghị định 116, Nghị định 54, Nghị định 56, kinh phí phòng chống dịch, hỗ trợ hộ nghèo tiện điện, kinh phí trang phục dân quân tự vệ và trang phục cho công an xã, kinh phí thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã, kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhâp mặn vụ Đông -Xuân năm 2011-2012 và một số chính sách khác được bổ sung từ ngân sách Trung hương cho ngân sách địa phương năm 2012, chi từ chuyển nguồn và kết dư năm trước chuyển sang. 
Cụ thể từng nội dung chi như sau: 
1. Chi an ninh quốc phòng: 129 tỷ 916 triệu đồng, đạt 171% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng so với dự toán giao đầu năm bao gồm các khoản bổ sung: Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng bộ đội, công an và lực lượng vũ trang trực tết nguyên đán, kinh phí trang phục công an và trang phục dân quân tự vệ, sửa chữa nhà đối ngoại, kinh phí diễn tập phòng chống khủng bố, tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, kinh phí mua xe ô tô và bổ sung một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 Chi tiết số quyết toán:

- Chi An ninh: 46 tỷ 167 triệu đồng

- Chi Quốc phòng: 83 tỷ 958 triệu đồng

2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2.240 tỷ 748 triệu đồng, đạt 181% dự toán TW, 142 % dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, học bổng tăng do tăng lương tối thiểu, bổ sung kinh phí cho biên chế tăng do tăng trường tăng lớp, kinh phí thực chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập, ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, thực hiện Quyết định 85, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, hỗ trợ học sinh hệ cử tuyển, bổ sung từ ngân sách TW cho địa phương để thực hiện các chính sách đào tạo khác và bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để sửa chữa các trường học do mưa lũ.

      * Chi tiết quyết toán như sau:

- Sự nghiệp giáo dục: 2.044 tỷ 832 triệu đồng 

- Sự nghiệp đào tạo: 108 tỷ 668 triệu đồng

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 46 tỷ 273 triệu đồng.

 + Chương trình giáo dục đào tạo và dạy nghề: 17 tỷ 111 triệu đồng

 +  Chương trình giảm nghèo: 327 triệu đồng
 + Chương trình việc làm: 28 tỷ 315 triệu đồng

 + Chương trình mục tiêu quốc gia về XD nông thôn mới: 360 triệu đồng
 + Chương trình đưa thông tin về cơ sở: 160 triệu đồng

- Chương trình 135: 25 tỷ 706 triệu đồng

 + Học bổng học sinh con hộ nghèo đi học: 19 tỷ 847 triệu đồng
 + Đào tạo cán bộ xã, thôn, bản: 5 tỷ 859 triệu đồng

- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 15 tỷ 269 triệu đồng

 + Dự án phát triển công tác XH: 1 tỷ 846 triệu đồng

 + Bồi dưỡng cán bộ HTX và tổ HT: 672 triệu đồng.

 + Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 5 tỷ 350 triệu đồng
 + Kinh phí đào tạo cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp phụ nữ theo QĐ 664/QĐ-TTg: 340 triệu đồng.
 + Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo: 400 triệu đồng.

 + Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ: 423 triệu đồng.
 + Chính sách dạy nghề gắn với việc làm và chính sách đào tạo cán bộ cơ sở theo Nghị quyết 30a: 6 tỷ 238 triệu đồng.

3. Chi sự nghiệp y tế: 531 tỷ 099 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chính sách tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu, thực hiện các chính sách đối với các bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo nghị định 54/2011/NĐ-CP, khám chữa bệnh cho người nghèo và cho trẻ em dưới 6 tuổi, mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo và Cựu chiến binh, phòng chống dịch từ nguồn dự phòng, mua xe cứu thương và bổ sung chi thường xuyên, mua sắm, sửa chữa tài sản cho các đơn vị sự nghiệp.
* Chi tiết quyết toán như sau:
- Chi sự nghiệp: 269 tỷ 727 triệu đồng

- Bảo hiểm y tế người nghèo: 177 tỷ 453 triệu đồng

- Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: 45 tỷ 091 triệu đồng

- Mua BHYT cho học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo và Hội Cựu chiến binh: 1 tỷ 977 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu viện trợ: 17 tỷ 190 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 19 tỷ 431 triệu đồng.
 + Chương trình dân số: 5 tỷ 681 triệu đồng.
 + Chương trình y tế: 8 tỷ 278 triệu đồng.
 + Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 1 tỷ 770 triệu đồng.
 + CTQG về phòng chống HIV/AIDS: 3 tỷ 702 triệu đồng.

 - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: Chương trình quốc gia về an toàn lao động: 230 triệu đồng.
4. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 10 tỷ 445 triệu đồng, đạt 93% dự toán giao
5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 55 tỷ 540 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu, các chính sách đối với các bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, giao lưu hội xuân, triển lãm kỷ niệm 35 năm Việt - Lào, bổ sung chi thường xuyên và sửa chữa sàn tập của Đoàn Nghệ thuật, sửa chữa trụ sở Trung tâm phát hành sách, trang trí khánh tiết cho các ngày lễ kỷ niệm, bổ sung mua xe cho Đoàn nghệ thuật, mua sắm điều hòa nhà trưng bày Bảo tàng Chiến thắng và sửa chữa một số hạng mục khu di tích Mường Phăng.
* Chi tiết theo nội dung chi:
  - Chi thương xuyên sự nghiệp văn hóa: 51 tỷ 341 triệu đồng

  - Chương trình  mục tiêu quốc gia: 3 tỷ 667 triệu đồng.
    + Chương trình Văn hóa: 3 tỷ 571 triệu dồng.

    + Chương trình đua văn hóa thông tin về cơ sở: 96 triệu đồng

  - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao: 532 triệu đồng


6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 24 tỷ 007 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao là do bổ sung chính sách tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu, thực hiện các chính sách đối với các bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, bổ sung kinh phí chi thường xuyên, trực các ngày lễ tết, sửa chữa trụ sở làm việc, mua phim phát trên Đài truyền hình, tăng chi nhuận bút.
 
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 10 tỷ 236 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu, bổ sung kinh phí tổ chức các giải thi đấu năm 2012.
8. Chi đảm bảo xã hội: 94 tỷ 853 triệu đồng, đạt 108% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu; chênh lệch tăng trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc do tăng lương tối thiểu; tiếp đoàn tổ chức UNESCO, đón hài cốt liệt sỹ và kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ; kinh phí quà tặng cho người có công với Cách mạng, các chuyên gia, cán bộ an ninh và các chiến sỹ tình nguyện đã chiến đấu và công tác tại Lào; Kinh phí chúc thọ, mừng thọ; kinh phí mua sắm tài sản, sửa chữa nhà ở, nhà làm việc của Trung tâm bảo trợ XH và ghi chi từ nguồn thu viện trợ không hoàn lại.   

* Chi tiết các nội dung chi: 

- Chi cho trung tâm 05,06, TT bảo trợ XH, Trung tâm TNLS & NCCCM, chi cho công tác quản trang, lương hưu cán bộ xã, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách XH, chi thăm hỏi: 60 tỷ 399 triệu đồng.
- Kinh phí XD và SC Đài tưởng niệm (M Ảng, MNhé, MChà): 3 tỷ 591 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 16 tỷ 715 triệu đồng

- Kinh phí điều tra hộ nghèo: 136 triệu đồng.

- Chương trình cân đối trong NSĐP: 676 triệu đồng

          + Chương trình phòng chống mại dâm: 120 triệu


+ Chương trình MT bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 175 triệu đồng,


+ Quỹ bảo trợ trẻ em: 381 triệu đồng

         
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 3 tỷ 558 triệu đồng

          + Mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em: 612 triệu đồng

          + Chương trình hành động phòng chống mại dâm: 898 triệu đồng

         
+ Chính sách hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo bản giáp biên giới (SN 30a): 2 tỷ 048 triệu đồng

         
- Ghi chi từ nguồn thu viện trợ: 9 tỷ 778 triệu đồng

9. Chi sự nghiệp kinh tế: 611 tỷ 916 triệu đồng, đạt 171% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh chính sách tiền lương tăng do tăng lương tối thiểu, phân bổ nguồn dự phòng ngân sách để sửa chữa các tuyến đường giao thông thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ, phòng chống dịch, sử dụng kết dư và chuyển nguồn năm trước, phân bổ các nguồn kinh phí kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, công tác đo đạc, lập dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác.  

*Chi tiết  số quyết toán theo từng lĩnh vực: 

 - Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 255 tỷ 222 triệu đồng, đạt 173% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

 - Sự nghiệp thủy sản: 1 tỷ 127 triệu đồng bao gồm chi lương và các khoản chi thường xuyên của TT thủy sản

          - Chi sự nghiệp giao thông: 121 tỷ 895 triệu đồng, đạt 267% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Chi kiến thiết thị chính: 36 tỷ 876 triệu đồng đạt 151% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
- Chi SN nghiệp kinh tế khác: 196 tỷ 796 triệu đồng đạt 141% dự toán HĐND tỉnh giao, gồm:

+ Sự nghiệp Tài nguyên - môi trường và kinh phí đo đạc cây cao su: 7 tỷ 814 triệu đồng,

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (TT Tin học, TT Hội nghị - Nhà khách, TT Công báo): 1 tỷ 598 triệu đồng,

+ Sở Công thương (TT xúc tiến TM, TT Khuyến công, VP Đại diện TM tại Lào, kinh phí quy hoạch): 5 tỷ 182 triệu đồng,         


+ Sở Lao động (TT giới thiệu việc làm): 1 tỷ 612 triệu đồng, 

+ Sở Tư pháp (Phòng Công chứng số 1, TT trợ giúp pháp lý, TT Dịch vụ bán đấu giá tài sản): 3 tỷ 635 triệu đồng, 

+ Liên minh hợp tác xã: 2 tỷ 337 triệu đồng,

+ Hội nông dân tỉnh (TT tư vấn hỗ trợ việc làm ND): 593 triệu đồng, 

+ Sở Nội vụ (TT lưu trữ, kinh phí điều chỉnh địa giới HC): 6 tỷ 905 triệu đồng

+ Sở Thông tin - Truyền thông (TT Công nghệ TT và Truyền thông): 2 tỷ 204 triệu đồng,

+ Sở Xây dựng (kinh phí quy hoạch và TTquy hoạch): 7 tỷ 720 triệu đồng,

+ Sở Văn hóa thể thao và du lịch (TT xúc tiến du lịch): 948 triệu đồng

+ Sở Nông nghiệp (kinh phí quy hoạch): 2 tỷ 182 triệu đồng,
+ Trường Cao đẳng KTKT tổng hợp (kinh phí quy hoạch): 1 tỷ 023 triệu đồng

+ Sự nghiệp Nhà khách, thị chính các huyện, thị xã, thành phố và sự nghiệp kinh tế các xã, phường: 43 tỷ 109 triệu đồng

+ Chính sách hỗ trợ cây cao su: 1 tỷ 288 triệu đồng

+ Kinh phí quy hoạch các huyện, thị xã, TP: 4 tỷ 364 triệu đồng.
+ Chương trình phát triển kinh tế XH vùng cao: 5 tỷ 867 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu QG: (CT giảm nghèo và Chương trình XD nông thôn mới): 4 tỷ 588 triệu đồng.

+ Chương trình 135: Duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư và kinh phí trợ giúp pháp lý: 4 tỷ 158 triệu đồng


+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 89 tỷ 669 triệu đồng, gồm: Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ193: 1 tỷ 391 triệu đồng; kinh phí phân giới cắm mốc: 37 tỷ 168 triệu đồng; Ổn định dân di cư theo QĐ33, 1342: 2 tỷ 221 triệu đồng; chi các chính sách theo Nghị quyết 30a: 3 tỷ 738 triệu đồng (xúc tiến thương mại đầu tư và quảng bá sản phẩm, xuất khẩu lao động, rà soát quy hoạch SX nông, lâm, ngư nghiệp và trợ giúp pháp lý) và kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong danh giới quy hoạch: 45 tỷ 151 triệu đồng
10. Chi sự nghiệp môi trường: 35 tỷ 790 triệu đồng, đạt 144% dự toán Trung ương giao, 141% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là phân bổ kinh phí Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn, bổ sung kinh phí mua trang phục, sửa chữa trụ sở làm việc, kinh phí sử lý rác thải, bổ sung kinh phí mua xe chở rác cho huyện Mường Nhé, kinh phí bổ sung có mục tiêu Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và kinh phí chương trình 135. 
* Chi tiết quyết toán như sau:

 + Chi sự nghiệp môi trường: 32 tỷ 446 triệu đồng

 + Chương trình nước sạch và vệ sinh MT: 2 tỷ 265 triệu đồng.
 + Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu: 891 triệu đồng

 + Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường: 188 triệu đồng
11. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 31 tỷ 537 triệu đồng, đạt 87% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
12. Chi quản lý hành chính: 822 tỷ 391 triệu đồng, đạt 148% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chính sách tiền lương do tăng lương tối thiểu, Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, kinh phí mua xe ô tô, kinh phí khen thưởng, tăng cường quan hệ hợp tác với Lào, đại hội khối đoàn thể, cải cách hành chính từ nguồn viện trợ Đan Mạch, sửa chữa các trụ sở do mưa lũ và các nhiệm vụ chi thường xuyên đột xuất khác.


 Chi tiết quyết toán:

* Chi quản lý nhà nước: 560 tỷ 527 triệu đồng, trong đó:


- Chi các cơ quan quản lý nhà nước: 553 tỷ 843 triệu đồng,


-  Chi phí ban chỉ đạo Chương trình 135: 426 triệu động


- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 4 tỷ 328 triệu đồng, gồm: 


  + Chương trình Quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 334 triệu đồng.

 
  + Cải cách hành chính từ nguồn viện trợ Đan Mạch: 3 tỷ 089 triệu đồng


  +  Hỗ trợ tủ sách pháp luật: 4 triệu đồng


  +  Kinh phí thực hiện đề án 79: 425 triệu đồng.

            +  Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới: 476 triệu đồng

 - Chương trình mục tiêu quốc gia: 1 tỷ 930 triệu đồng

            + Chương trình giảm nghèo: 735 triệu đồng (chi cho hoạt động giám sát đánh giá, truyền thông). 


  + Chương trình việc làm: 697 triệu đồng, gồm chi hỗ trợ phát triển thị trường lao động 76 triệu đồng, nâng cao năng lực truyền thông và hoạt động giám sát đánh giá: 621 triệu đồng.


  + Chương trình Giáo dục và Đào tạo (Chi hoạt động giám sát đánh giá): 29 triệu đồng


   + Chương trình xây dựng nông thôn mới: 419 triệu đồng, gồm: chi XD đời sống văn hóa, thông tin tuyên truyền nông thôn: 213 triệu đồng và chi hoạt động Ban chỉ đạo: 206 triệu đồng.


  + Chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở: 50 triệu đồng.


 * Hoạt động cơ quan Đảng, tổ chức chính trị XH: 254 tỷ 913 triệu đồng,


 * Hỗ trợ hội: 6 tỷ 951 triệu đồng,

 
13. Chi khác ngân sách: 11 tỷ 074 triệu đồng, gồm:
 - Chi trả các khoản thu năm trước: 141 triệu đồng

 - Hỗ trợ công tác thu: 969 triệu đồng 

 - Thực hiện quyết định 160: 100 triệu đồng

 - Kinh phí liên kết giữa 3 thành phố (Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Sơn La): 2 tỷ đồng
 - Bảo hiểm thất nghiệp: 5 tỷ 567 triệu đồng

 - Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tỉnh, huyện, xã: 2 tỷ 297 triệu đồng

III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư XDCS hạ tầng: 32 tỷ đồng 
IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.247 tỷ 824 triệu đồng, gồm:
 1. Ngân sách tỉnh: 873 tỷ 455 triệu đồng trong đó số kinh phí tạm ứng 596 tỷ 583 triệu đồng. Chi tiết nội dung chi chuyển nguồn như sau:
1.1. Chi cân đối: 227 tỷ 967 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 27 tỷ 518 triệu đồng
 - Chi đầu tư phát triển: 59 tỷ 324 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 27 tỷ 518 triệu đồng, gồm: 

+ Chi  đầu tư XDCB tập trung: 30 tỷ 252 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 24 tỷ 288 triệu đồng .

+ Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay: 18 tỷ 088 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 1 tỷ 351 triệu đồng

+ Chi tăng cường hợp tác với Lào: 1 tỷ 879 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng
+ Thu tiền sử dụng đất: 9 tỷ 105 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 100 tỷ 123 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 200 triệu đồng, gồm: 
+ Sự nghiêp kinh tế: 21 tỷ 180 triệu đồng (số chuyển nguồn của các Ban quản lý rừng phòng hộ và các Trung tâm trực thuộc ngành nông nghiệp: 1 tỷ 814 triệu đồng, Chính sách phát triển cây cao su 13 tỷ 861, kinh phí trích lập phát triển quỹ đất: 2 tỷ 925 triệu đồng, Sự nghiệp Tài nguyên - Môi trường: 1 tỷ 602 triệu đồng, kinh phí quy hoạch của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và quỹ xúc tiến thương mại: 977 triệu đồng.

+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 12 tỷ 428 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 200 triệu đồng (kinh phí đào tạo lớp Cao cấp chính trị khóa 3), gồm: kinh phí thực hiện Nghị định 49, hỗ trợ học sinh bán trú và các trường bán trú theo QĐ 85, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi: 5 tỷ 638 triệu đồng; quỹ lương biên chế chưa tuyển: 5 tỷ 700 triệu; kinh phí tự chủ của TT tin học ngoại ngữ và chi TX của các trường phổ thông, DTNT và Trung tâm giáo dục TX: 490 triệu đồng; kinh phí đào tạo Cao sấp chính trị khóa 3 và Dự án công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng sư phạm: 600 triệu đồng.
+ Sự nghiệp Y tế: 27 tỷ 614 triệu đồng (kinh phí khám chữa bệnh người nghèo: 17 tỷ 041 triệu đồng; Ban quản lý dự án HTYT: 5 tỷ 838 triệu đồng; Dự án chăm sóc điều trị HIV Sở Y tế: 4 tỷ 121 triệu đồng; Chi TX của TT phòng chống sốt rét, TT Nội tiết, Trung tâm y tế huyện Điện Biên và Tủa Chùa, Bệnh viện Lao phổi: 614 triệu đồng).
+ Sự nghiệp Khoa học, công nghệ: 868 triệu đồng là số chuyển nguồn của các Đề tài khoa học.
+ Sự nghiệp môi trường: 812 triệu đồng là số chuyển nguồn của dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và Quỹ bảo vệ môi trường.

+ Chi đảm bảo xã hội: 32 tỷ 972 triệu đồng, gồm: ghi chi tạm ứng nguồn viện trợ Dự án tình bạn hữu trẻ em: 7 tỷ 833 triệu đồng; Nâng cấp, SC khu hành lễ Nghĩa trang A1: 20 tỷ đồng và nhiệm vụ chi TX: 5 tỷ 139 triệu đồng.
+ Chi quản lý hành chính: 2 tỷ 520 triệu (kinh phí mua xe ô tô: 1 tỷ 202, nhiệm vụ chi TX của một số sở, ngành, Hội văn học nghệ, Hội Đông y: 1 tỷ 318 triệu đồng).
+ Chi trợ giá trợ cước: 1 tỷ 729 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102 chưa phân bổ được phép chuyển năm sau.

- Nguồn Trung ương bổ sung và tăng thu ngân sách địa phương: 68 tỷ 520 triệu đồng, gồm: Nguồn thực hiện CCTL năm 2012 còn dư: 10 tỷ 064, tăng thu thực hiện năm 2012/dự toán 2012: 6 tỷ 214, tăng thu thực hiện 2012/dự toán 2012 chưa phân bổ: 6 tỷ 214 và kinh phí TW bổ sung thành lập đơn vị hành chính mới và kinh phí thưc hiện pháp lệnh công an xã: 46 tỷ 028 triệu đồng.
1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia: 17 tỷ 901 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 11 tỷ 194 triệu đồng, gồm:
- Chương trình việc làm: 4 tỷ 856 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 115 triệu đồng;
- Chương trình phòng chống HIV/AIDS: 3 tỷ 342 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng;

- Chương trình Nước sạch và vệ sinh MTNT: 931 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 801 triệu đồng,
- Chương trình văn hóa: 3 tỷ 246 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 3 tỷ đồng,
- Chương trình Giáo dục và ĐT: 1 tỷ 175 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 626 triệu đồng,
- Chương trình đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa...: 3 tỷ  414 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 3 tỷ 310 triệu đồng,

- Các chương trình giảm nghèo, Y tế, Vệ sinh an toàn thực phẩm, XD nông thôn mới và Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu: 937 triệu
1.3. Chương trình 135 (DA XD trung tâm cụm xã): 632 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng
1.4. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 3 tỷ 224 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 2 tỷ 240 triệu dồng
          1.5. TH một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 616 tỷ 759 triệu đồng

 - Vốn đầu tư XDCB: 483 tỷ 664 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 388 tỷ 146 triệu đồng, bao gồm:

          + ĐT từ nguồn vốn nước ngoài: 87 tỷ 808 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng.


+ ĐT hỗ trợ CT 186 và Nghị quyết 37: 42 tỷ 668 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 33 tỷ 856 triệu đồng

+ ĐT hạ tầng du lịch: 16 tỷ 299 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 15 tỷ 121 triệu đồng.

+ ĐT Công trình phục vụ quản lý biên giới: 6 tỷ 352 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 4 tỷ 253 triệu đồng

+ ĐT huyện mới thành lập: 15 tỷ 124 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 15 tỷ 037 triệu đồng


+ Hỗ trợ ĐT phát triển kinh tế - XH tuyến biên giới Việt - Trung: 8 tỷ 491 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 7 tỷ 021 triệu đồng.


+ Đề án sắp xếp ổn định dân di cư, phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé năm 2015: 76 tỷ 054 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 11 tỷ 626 triệu đồng.


+ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 42 tỷ 880 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 40 tỷ đồng

+ Hỗ trợ đầu tư theo quyết định của Đảng, nhà nước: 26 tỷ 424 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 25 tỷ 734 triệu đồng 

+ Công trình phục vụ 50 năm: 6 tỷ 180 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 4 tỷ 173 triệu đồng

+ Kinh phí xử lý đê kè, giảm nhẹ thiên tai: 75 tỷ 302 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 75 tỷ 129 triệu đồng.
 
+ Dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn: 7 tỷ 963 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng


+ Các dự án quốc phòng an ninh cấp bách: 28 tỷ 356 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng.


+ Khắc phục hậu quả mưa lũ: 9 tỷ đồng, kinh phí đã tạm ứng


+ Đường GT liên xã Nà Khoa-Na Cô Sa: 5 tỷ 390 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng



 + Các dự án đầu tư còn lại: 29 tỷ 373 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 17 tỷ 679 triệu đồng (Đầu tư khu kinh tế cửa khẩu: 3 tỷ 212 triệu đồng; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản hạ tầng, nuôi trồng thủy sản: 1 tỷ 492 triệu đồng; Đầu tư Y tế tỉnh, huyện: 627 triệu đồng; hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 4 tỷ 788 triệu đồng; ĐT trụ sở xã: 1 tỷ 014 triệu đồng; Hỗ trợ ĐT Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: 1 tỷ 214 triệu đồng; Chương trình bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết theo QĐ193: 4 tỷ 290 triệu đồng; Đề án hỗ trợ  DT ít người: 647 triệu đồng; Chương trình KCH trường lớp học: 305 triệu đồng; DA ứng dụng CNTT các cơ quan QLNN: 500 triệu đồng; DA tin học hóa cơ quan Đảng: 20 triệu đồng; Đầu tư hạ tầng chợ đầu mối nông sản: 2 tỷ 500 triệu đồng; Đầu tư công trình phục vụ di dân TĐC: 731 triệu đồng; Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 2 tỷ đồng; Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử ĐBP: 482 triệu đồng; Nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng: 607 triệu đồng; Kè mốc giới 16: 190 triệu đồng; Kè mốc giới 14: 50 triệu đồng; Kè chống sạt lở từ nguồn dự phòng NSTW: 4 tỷ 704 triệu đồng) 

- Vốn sự nghiệp: 133 tỷ 095 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 82 tỷ 555 triệu đồng, gồm 

          + Cải tạo, nâng cấp xử lý hệ thống chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh: 12 tỷ 314 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 11 tỷ 499 triệu đồng.

+ Kinh phí đo đạc lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính: 9 tỷ 456 triệu đồng

+ Kinh phí phân giới cắm mốc: 60 tỷ 184 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 58 tỷ 535 triệu đồng

+ Dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp và PT nông thôn: 17 tỷ 657 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 12 tỷ 421 triệu đồng.
+ Đề án 79: 16 tỷ 580 triệu đồng

+ Bảo vệ đất trồng lúa: 10 tỷ 727 triệu đồng

+ Các dự án còn lại: 6 tỷ 177 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 100 triệu đồng (kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật: 42 triệu đồng, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 114 triệu đồng, CCHC từ nguồn viện trợ Đan Mạch: 4 tỷ 493 triệu đồng, Sự nghiệp ĐCĐC theo QĐ193: 945 triệu đồng, Phân giới cắm mốc biên Việt - Trung: 93 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ các chi hội ĐBKK: 425 triệu đồng, kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông xuân 2011-2012: 64 triệu đồng)
1.6. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 6 tỷ 972 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 561 triệu đồng, gồm:
- Chi đầu tư: 4 tỷ 972 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 561 triệu đồng

+ Chi đầu từ từ nguồn thu Xổ số: 1 tỷ 981 triệu đồng, 
+ ĐT từ nguồn ủng hộ đóng góp: 2 tỷ 991 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 561 triệu đồng.

- Chi thường xuyên (Thành phố Hà nội hỗ trợ quỹ XDGN): 2 tỷ đồng
 2. Ngân sách huyện: 331 tỷ 295 triệu đồng, gồm: 

 - Chuyển nguồn trong cân đối: 103 tỷ 525 triệu đồng chủ yếu là số chuyển nguồn của sự nghiệp giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, kinh phí sửa chữa trường lớp học, kinh phí sửa chữa trụ sở được ngân sách tỉnh bổ sung và sử dụng dự phòng ngân sách huyện để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi, hỗ trợ học bổng bán trú và các chính sách an sinh xã hội khác chưa kịp thanh toán và chi trả 
- Chương trình mục tiêu quốc gia: 60 tỷ 869 triệu đồng, gồm: 
+ Vốn đầu tư: 55 tỷ 463 triệu đồng, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã ĐBKK (Chương trình giảm nghèo): 48 tỷ 994 triệu đồng,   Đầu tư cho các Trung tâm dạy nghề (Chương trình việc làm): 874 triệu đồng, Chương trình XD nông thôn mới: 1 tỷ 641 triệu đồng, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 3 tỷ 954 triệu đồng trong đó chuyển nguồn theo kết luận của Kiểm toán nhà nước: 588 triệu đồng
+ Vốn sự nghiệp: 5 tỷ 405 triệu đồng, gồm: CT xây dựng nông thôn mới: 3 tỷ 899 triệu đồng, các Chương trình còn lại: 1 tỷ 506 triệu đồng (CT giảm nghèo 51 triệu đồng, CT việc làm: 724 triệu đồng, CT tội phạm: 8 triệu đồng, CT ma túy: 373 triệu đồng, CT văn hóa: 350 triệu đồng).
- Chương trình 135: 32 tỷ 890 triệu đồng, gồm:
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng: 30 tỷ 249 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 2 tỷ 641 triệu đồng, gồm: Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư 741 triệu đồng, Dự án hỗ trợ SX: 1tỷ 488 triệu đồng, các dự án còn lại: 413 triệu đồng.
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 133 tỷ 472 triệu đồng

+ Vốn đầu tư: 91 tỷ 682 triệu đồng, gồm: Định canh định cư theo QĐ 33: 7 tỷ 366 triệu đồng, thực hiện Nghị quyết 30a: 41 tỷ 113 triệu đồng, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 5 tỷ 173 triệu đồng, kinh phí bố trí xắp xếp lại dân cư: 19 tỷ 026 triệu đồng, kinh phí thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 13 tỷ 500 triệu đồng, các dự án còn lại: 5 tỷ 504 triêu đồng (kinh phí thực hiện QĐ 134: 3 tỷ 186 triệu đồng, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo: 484 triệu đồng, thực hiện QĐ 193: 69 triệu đồng, thực hiện QĐ 160: 1 tỷ 634 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà theo QĐ167: 131 triệu đồng).
+ Vốn sự nghiệp: 41 tỷ 790 triệu đồng, gồm: Chương trình phát triển ngành nông nghiệp: 6 tỷ 359 triệu đồng, Định canh đinh cư theo QĐ 1342: 9 tỷ 999 triệu đồng, kinh phí xắp xếp dân di cư tự do theo QĐ141: 12 tỷ 925 triệu đồng, sự nghiệp 30a: 8 tỷ 551 triệu đồng, các dự án còn lại: 967 triệu đồng (CT đảm bảo chất lượng giáo dục: 948 triệu đồng, các dự án còn lại: 19 triệu đồng)
- ĐT từ nguồn thu Xổ số: 539 triệu đồng

3. Ngân sách xã: 43 tỷ 074 triệu đồng, gồm:

- Chi cân đối: 8 tỷ 324 triệu đồng là số chuyển nguồn kinh phí quy hoạch thí điểm nông thôn mới xã Thanh Chăn, kinh phí sửa chữa các công trình giao, thủy lợi và trụ sở các xã sau mùa mưa lũ, kinh phí bổ sung thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác cuối năm chưa thanh toán kịp.
- Chương trình mục tiêu quốc gia: 33 tỷ 698 triệu đồng, gồm: Chương trình XD nông thôn mới: 33 tỷ 478 triệu đồng (vốn đầu tư: 26 tỷ 170 triệu đồng, sự nghiệp: 7 tỷ 308 triệu đồng), Chương trình giảm nghèo: 33 triệu đồng, Chương trình phòng chống ma túy 32 triệu đồng, CT phòng chống tội phạm 5 triệu đồng, chương trình văn hóa 150 triệu đồng
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 900 triệu đồng, gồm: DA thí điểm mô hình Nông thôn mới xã Thanh Chăn: 536 triệu đồng, Nghị quyết 37: 364 triệu đồng.
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.

VI. Chi nộp lên ngân sách cấp trên: 11 tỷ 926 triệu đồng
1. Chi trả ngân sách Trung ương (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước): 618 triệu đồng

 - Thực hiện Quyết định 134: 63 triệu đồng.
 - Thực hiện Nghị quyết 37( huyện Mường nhé): 35 triệu đồng

 - Chương trình 135 (huyện Tủa Chùa): 520 triệu đồng.

2. Chi trả ngân sách tỉnh: 10 tỷ 969 triệu đồng
- Chuyển trả ngân sách tỉnh theo KL của KTNN: 498 triệu đồng
+ CCHC từ nguồn viện trợ Đan mạch: 200 triệu đồng.

+ Chương trình phát triển KT - XH vùng cao: 298 triệu đồng.

- Chuyển trả ngân sách tỉnh (kinh phí thực hiện QĐ:141 huyện Mường Nhé): 10 tỷ 470 triệu đồng.
3. Chuyển trả ngân sách huyện: 339 triệu đồng
- Chương trình XD nông thôn mới (huyện Điện Biên): 200 triệu đồng.

- Chương trình 135 (huyện Mường Nhé): 139 triệu đồng

VII. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 269 tỷ 998 triệu đồng, giảm số ghi chi của Thành phố Điện Biên Phủ từ thu khác của sự nghiệp giáo dục (số thu đã chuyển vào thu cân đối): 27 triệu đồng 
1. Chi đầu tư: 22 tỷ 598 triệu đồng

 - Đầu tư từ nguồn thu Xổ số: 15 tỷ 159 triệu đồng.

 - Đầu tư từ nguồn huy động đóng góp: 7 tỷ 438 triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 247 tỷ 400 triệu đồng

  - Chi an ninh - Quốc phòng: 8 tỷ 227 triệu đồng.

  - Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 18 tỷ 204 triệu đồng

  - Chi Sự nghiệp Y tế: 218 tỷ 493 triệu đồng.

  - Chi quản lý hành chính: 1 tỷ 783 triệu đồng.

  - Chi SN kinh tế: 693 triệu đồng.

  C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH
Kết dư ngân sách địa phương năm 2012: 50 tỷ 600 triệu đồng, gồm:
1. Kết dư ngân sách tỉnh: 36 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên
2. Kết dư ngân sách huyện: 50 tỷ 564 triệu đồng, trong đó:
 - Ngân sách cấp huyện: 46 tỷ 875 triệu đồng, gồm:
+ Chi đầu tư: 1 tỷ 158 triệu đồng (Vốn XDCB tập trung của TP: 1 tỷ 076 triệu đồng, Chi đầu tư từ nguồn vốn vay KCH kênh mương 83 triệu đồng).
+ Chi thường xuyên: 31 tỷ 057 triệu đồng là số kết dư của Chương trình phát triển xã hội vùng cao, kinh phí quy hoạch, Chính sách thủy lợi phí, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách trợ giá trợ cước... và kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 3 tỷ 576 triệu đồng (vốn đầu tư: 3 tỷ 091 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 484 triệu đồng).

+ Chương trình 135: 1 tỷ 481 triệu đồng (ĐT cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK: 1 tỷ 296 triệu đồng, duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư: 132 triệu đồng, các dự án còn lại: 53 triệu đồng)
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 9 tỷ 536 triệu đồng (vốn đầu tư: 6 tỷ 457 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3 tỷ 079 triệu đồng).

+ Xổ số kiến thiết: 66 triệu đồng

- Ngân sách xã: 3 tỷ 689 triệu đồng, gồm: KD Chương trình phát triển KT-XH vùng cao, chi TX, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ: 3 tỷ 488 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135: 200 triệu đồng 
D. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
I. Thu ngân sách: 3.992 tỷ 306 triệu đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 250 tỷ 970 triệu đồng
2. Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp: 242 tỷ 037 triệu đồng

3. Thu kết dư: 31 tỷ 283 triệu đồng, trong đó:
          - Ngân sách huyện:                         28 tỷ 433 triệu đồng;

          - Ngân sách xã:                                 2 tỷ 850 triệu đồng .  

4. Thu chuyển nguồn: 409 tỷ 609 triệu đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.302 tỷ 646 triệu đồng

 - Thu bổ sung cân đối: 1 ngàn 656 tỷ  635 triệu đồng

 - Bổ sung có mục tiêu: 1 ngàn 646 tỷ 011 triệu đồng, tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm ngân sách tỉnh thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách tiền lương do tăng lương tối thiểu, phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, Chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc Biệt khó khăn, Chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Chính sách ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách để khắc phục hậu quả mưa lũ, BS kinh phí phòng chống dịch, bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nhu cầu chi TX do tăng qui mô trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học; Phân bổ chi tiết vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, chương trình đảm bảo chất lượng GD, ĐC định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT do Đan Mạch tài trợ; Phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ nguồn bổ sung của ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho địa phương và ghi thu viện trợ không hoàn lại cho các huyện, thị xã, thành phố.

6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 339 triệu đồng

7. Ghi thu quản lý qua ngân sách: 6 tỷ 392 triệu đồng

II. Quyết toán chi ngân sách: 
Tổng số quyết toán chi: 3.941 tỷ 742 triệu đồng. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn bổ sung, phân bổ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách như: Chính sách tăng lương do tăng lương tối thiểu, phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Chính sách ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, kinh phí phòng chống dịch, bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nhu cầu chi TX do tăng qui mô trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học; Phân bổ chi tiết vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, chương trình đảm bảo chất lượng GD, Định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT do Đan Mạch tài trợ; Phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ nguồn bổ sung của ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho địa phương và ghi thu viện trợ không hoàn lại cho các huyện, thị xã, thành phố.

* Chi tiết thu chi của từng huyện như sau:
1. Huyện Điện Biên

a) Tổng thu: 645 tỷ 408 triệu đồng, đạt 183% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 37 tỷ 827 triệu đồng, đạt 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 
    Ngân sách huyện được hưởng: 35 tỷ 671 triệu đồng đạt 100% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 542 tỷ 359 triệu đồng đạt 171%  Nghị quyết HĐND tỉnh 
- Thu kết dư: 5 tỷ 540 triệu đồng  
- Thu chuyển nguồn: 60 tỷ 776 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 200 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 862 triệu đồng

Tổng thu bao gồm: 

          - Ngân sách huyện: 506 tỷ 758 triệu đồng

- Ngân sách xã:       138 tỷ 650 triệu đồng

b) Tổng chi: 639 tỷ 769 triệu đồng, đạt 182% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó: 

          - Ngân sách huyện: 501 tỷ 119 triệu đồng

          - Ngân sách xã:       138 tỷ 650 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách: 5 tỷ 639 triệu đồng là kết dư ngân sách huyện, gồm:
+ Kết dư cân đối: 2 tỷ 061 triệu đồng, trong đó chi đầu tư nguồn vốn vay 69 triệu đồng, miễn giảm học phí và chi phí học tập 212 triệu đồng, kinh phí trợ giá, trợ cước: 734 triệu đồng, Chính sách miễn giảm thủy lợi phí 861 triệu đồng.
  
+ KD chương trình MTQG: 1 tỷ 445 triệu đồng trong đó Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 1 tỷ 227 triệu đồng.

+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 074 triệu đồng, gồm:  Vốn đầu tư: 854 triệu đồng (thực hiện QĐ 134: 79 triệu đồng, thực hiện QĐ 33: 93 triệu đồng, hỗ trợ tiền làm nhà theo QĐ 167: 482 triệu đồng, thực hiện Quyết định 160: 200 triệu đồng); Vốn sự nghiệp: 1 tỷ 219 triệu đồng (thực hiện Quyết định 33: 1 tỷ 204 triệu đồng và Quyết định 193: 16 triệu đồng)

+ Đầu tư từ nguồn XS kiến thiết: 58 triệu đồng
       
2. Huyện Tuần Giáo: 

a) Tổng thu: 473 tỷ 816 triệu đồng, đạt 207% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 13 tỷ 026 triệu đồng, đạt 114% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 
  Ngân sách huyện được hưởng: 11 tỷ 984 triệu đồng, đạt 109% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 418 tỷ 074 triệu đồng, đạt 182% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, 

- Thu chuyển nguồn: 38 tỷ 336 triệu đồng

- Thu kết dư: 4 tỷ 984 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 438 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện:  421 tỷ 164 triệu đồng

- Ngân sách xã:         52 tỷ 652 triệu đồng

b) Tổng chi:  467 tỷ 793 triệu đồng, đạt 195% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Ngân sách huyện: 416 tỷ 457 triệu đồng

- Ngân sách xã:        51 tỷ 336 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách: 6 tỷ 023 triệu đồng
- Ngân sách huyện: 4 tỷ 707 triệu đồng, gồm: 
+ Chi cân đối: 2 tỷ 551triệu đồng (Chi đầu tư từ nguồn vốn vay KCH kênh mương: 12 triệu đồng, CT phát triển KT- VC: 579 triệu, Chính sách miễn thủy lợi phí: 796 triệu đồng, dầu hỏa thắp sáng: 72 triệu đồng, chi TX: 1 tỷ 092 triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn): 183 triệu đồng.

+ Chương trình 135: 308 triệu đồng, KD chương trình 135
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 1 tỷ 665 triệu đồng trong đó: KD thực hiện QĐ134: 192 triệu đồng, kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 1 tỷ 347 triệu đồng
- Ngân sách xã: 1tỷ 316 triệu đồng, gồm: Chương trình vùng cao 309 triệu đồng, dầu hỏa thắp sáng: 31 triệu đồng, chương trình MTQG: 34 triệu đồng, Chi TX: 942 triệu đồng
3. Huyện Mường Chà: 
a) Tổng thu: 462 tỷ 189 triệu đồng, đạt 191% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 6 tỷ 928 triệu đồng, đạt 139% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 
Ngân sách huyện được hưởng: 5 tỷ 879 triệu đồng, đạt 131% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 425 tỷ 440 triệu đồng đạt 179%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 27 tỷ 236 triệu đồng

- Thu kết dư: 3 tỷ 422 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 212 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:
- Ngân sách huyện: 408 tỷ 197 triệu đồng

- Ngân sách xã: 53 tỷ 992 triệu đồng

b) Tổng chi: 460 tỷ 055 triệu đồng, đạt 190% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó

          - Ngân sách huyện: 406 tỷ 102 triệu đồng

          - Ngân sách xã:         53 tỷ 953 đồng

c) Kết dư ngân sách: 2 tỷ 134 triệu đồng
- Ngân sách huyện: 2 tỷ 095 triệu đồng, gồm: KD chi cân đối: 1 tỷ 607 triệu đồng trong đó KD chi TX: 1 tỷ 449 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia 40 triệu đồng, thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác 440 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn Xổ số: 8 triệu. 
- Kết dư ngân sách xã: 39 triệu đồng (KD chi TX)
4. Huyện Tủa chùa

a) Tổng thu: 412 tỷ 962 triệu đồng, đạt 226% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 5 tỷ 740 triệu đồng, đạt 128% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

           Ngân sách huyện được hưởng: 5 tỷ 390 triệu đồng, đạt 125% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 381 tỷ 587 triệu đồng, đạt 214% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 23 tỷ 636 triệu đồng

- Thu kết dư: 2 tỷ 208 triệu đồng 
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 141 triệu đồng

Tổng thu bao gồm

          - Ngân sách huyện:  374 tỷ 061 triệu đồng

          - Ngân sách xã:          38 tỷ  901 triệu đồng

b) Tổng chi: 411 tỷ 154 triệu đồng đạt 225% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao

-  Ngân sách huyện: 372 tỷ 956 triệu đồng

-  Ngân sách xã:         38 tỷ 198 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách: 1 tỷ 808 triệu đồng
- Kết dư ngân sách huyện: 1 tỷ 105 triệu đồng, gồm: 
+ Kết dư chi cân đối: 321 triệu đồng là số KD chính sách học bổng bán trú, chính sách miễn giảm học phí.
+ Chương trình mục tiêu QG: 209 triệu đồng (CT135: 102 triệu đồng, CT XD nông thôn mới: 59 triệu đồng, CT giảm nghèo: 12 triệu đồng, CT việc làm: 7 triệu đồng, CT phòng chống ma túy: 29 triệu đồng).

+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 575 triệu đồng (thực hiện QĐ134: 51 triệu đồng, CT KCH trường lớp học 63 triệu đồng, Nghị quyết 30a: 457 triệu đồng, thực hiện Quyết định 33: 4 triệu đồng)
 - Kết dư ngân sách xã: 703 triệu đồng trong đó KD chi TX: 699 triệu đồng. 

5. Thị xã Mường Lay: 

 a) Tổng thu: 103 tỷ 475 triệu đồng, đạt 163%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao 

 - Thu trên địa bàn: 11 tỷ 074 triệu đồng, đạt 105% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

            Ngân sách thị xã hưởng: 10 tỷ 931 triệu đồng, đạt 109% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 83 tỷ 966 triệu đồng, đạt 157% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu chuyển nguồn: 7 tỷ 566 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 564 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 448 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách thị xã: 95 tỷ 431 triệu đồng

- Ngân sách xã:       8 tỷ 044 triệu đồng

b) Tổng chi: 102 tỷ 873 triệu đồng, đạt 162% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

   Trong đó:
- Ngân sách Thị xã: 94 tỷ 829 triệu đồng

- Ngân sách xã, phường: 8 tỷ 044 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách (Ngân sách Thị xã): 602 triệu đồng, gồm: Chương trình giảm nghèo (DA hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã ĐBKK): 600 triệu đồng, CT mục tiêu QG (CT 135): 2 triệu đồng. 
6. Thành Phố Điện Biên Phủ
a) Tổng thu: 318 tỷ 729 triệu đồng, đạt 155% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 150 tỷ 197 triệu đồng, đạt 101% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

           Ngân sách thành phố hưởng: 149 tỷ 821 triệu đồng, đạt 102% Nghị quyết HĐND tỉnh giao


- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 145 tỷ 216 triệu đồng, đạt 243% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 9 tỷ 719 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 11 tỷ 170 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 2 tỷ 803 triệu đồng

 Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách Thành phố: 289 tỷ 718 triệu đồng

- Ngân sách xã, phường: 29 tỷ 011 triệu đồng
b) Tổng chi: 296 tỷ 366 triệu đồng, đạt 144%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó

- Ngân sách Thành phố: 267 tỷ 732 triệu đồng

- Ngân sách xã:                28 tỷ 634 triệu đồng
c) Kết dư ngân sách: 22 tỷ 363 triệu đồng
- Kết dư ngân sách TP: 21 tỷ 986 triệu đồng trong đó KD chi cân đối: 21 tỷ 891 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư XDCB tập trung: 1 tỷ 076 triệu đồng; chương trình vùng cao: 235 triệu đồng; kinh phí quy hoạch: 1 tỷ 830 triệu đồng; kinh phí thủy lợi phí: 150 triệu đồng; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, kinh phí chi TX: 18 tỷ 600 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường: 377 triệu đồng là KD chi thường xuyên và kinh phí thực hiện QĐ102. 

7. Huyện Điện Biên Đông

a) Tổng thu: 503 tỷ 336 triệu đồng, đạt 235%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 - Thu trên địa bàn: 5 tỷ 901 triệu đồng, đạt 211% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

          Ngân sách huyện hưởng: 5 tỷ 558 triệu đồng, đạt 199% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 460 tỷ 937 triệu đồng, đạt 218%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 32 tỷ 426 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 3 tỷ 346 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 1 tỷ 069 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện:  455 tỷ 046 triệu đồng

- Ngân sách xã:          48 tỷ 290 triệu đồng

b) Tổng chi: 491 tỷ 516 triệu đồng, đạt 230% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Ngân sách huyện:  444 tỷ 460 triệu đồng

- Ngân sách xã:          47 tỷ 056 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách: 11 tỷ 820 triệu đồng
- Kết dư ngân sách huyện: 10 tỷ 586, gồm:
+ Kết dư chi cân đối: 3 tỷ 675 triệu đồng, gồm: Chương trình vùng cao: 1 tỷ 021 triệu đồng, thủy lợi phí 1 tỷ 060 triệu đồng, kinh phí quy hoạch: 1 tỷ 400 triệu đồng, chi TX: 194 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 1 tỷ 836 triệu đồng, gồm: DA hỗ trợ phát triển CSHT thiết yếu các xã ĐBKK thuộc chương trình giảm nghèo: 945 triệu đồng, CT nước sạch và vệ sinh MT nông thôn: 677 triệu đồng, hoạt động giám sát đánh giá thuộc Chương trình giảm nghèo: 37 triệu đồng, CT phòng chống ma túy: 75 triệu đồng, Chương trình văn hóa: 100 triệu đồng, CT XD nông thôn mới: 2 triệu đồng.
+ Chương trình 135: 422 triệu đồng, gồm: Dự án ĐT cơ sở hạ tầng 408 triệu đồng; Duy tu bảo dưỡng các công trình sau ĐT, DA hỗ trợ phát triển SX, Chính sách cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý: 14 triệu đồng.
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 4 tỷ 653 triệu đồng, gồm: Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 2 tỷ 156 triệu đồng, CT kiên cố hóa trường lớp học: 809 triệu đồng, ĐT theo quyết định 33: 19 triệu đồng, Sự nghiệp theo QĐ33 và QĐ 1342: 741 triệu đồng, thực hiện QĐ193: 483 triệu đồng (Vốn đầu tư: 65 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 417 triệu đồng), Vốn đối ứng các dự án giảm nghèo 135 triệu đồng, Chương trình phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 310 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách xã: 1 tỷ 234 triệu đồng, gồm: Chương trình phòng chống ma túy 150 triệu đồng, chi TX: 1 tỷ 084 triêu đồng
8. Huyện Mường Nhé

a) Tổng thu: 702 tỷ 263 triệu đồng, đạt 259%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 10 tỷ 531 triệu đồng, đạt 128% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

           Ngân sách huyện hưởng: 8 tỷ 674 triệu đồng, đạt 107% Nghị quyết HĐND tỉnh giao


- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 522 tỷ 960 triệu đồng đạt 198% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

          - Thu chuyển nguồn: 170 tỷ 381 triệu đồng


- Thu kết dư: 15 triệu đồng

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 139 triệu đồng


- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 95 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 636 tỷ 272 triệu đồng

- Ngân sách xã:         65 tỷ 991 triệu đồng
b) Tổng chi: 702  tỷ 138 triệu đồng, đạt 259 % Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó

- Ngân sách huyện:  636 tỷ 166 triệu đồng

- Ngân sách xã:          65 tỷ 972 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách: 125 triệu đồng
  
- Ngân sách huyện: 106 triệu đồng, gồm: Chương trình KCH trường lớp học: 28 triệu đồng, KD chi TX: 78 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã: 19 triệu đồng (Chương trình XD nông thôn mới: 12 triệu đồng, chi thường xuyên 7 triệu đồng.

9. Huyện Mường Ảng
a) Tổng thu: 370 tỷ 128 triệu đồng, đạt 230% Nghị quyết HĐND tỉnh giao
- Thu trên địa bàn: 9 tỷ 747 triệu đồng, đạt 131% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

           Ngân sách huyện hưởng: 8 tỷ 129 triệu đồng, đạt 101% Nghị quyết HĐND tỉnh giao


- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 322 tỷ 107 triệu đồng, đạt 211% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.


-  Thu kết dư: 34 triệu đồng


- Thu chuyển nguồn: 39 tỷ 534 triệu đồng


- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 324 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 334 tỷ 103 triệu đồng

- Ngân sách xã:         36 tỷ 025 triệu đồng
b) Tổng chi: 370 tỷ 078 triệu đồng, đạt 230%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó

- Ngân sách huyện: 334 tỷ 053 triệu đồng

- Ngân sách xã:         36 tỷ 026 triệu đồng
c) Kết dư ngân sách: 50 triệu đồng là số kết dư của ngân sách huyện, gồm: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 13 triệu đồng, kinh phí trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình giảm nghèo 4 triệu đồng, Sự nghiệp định canh định cư theo QĐ33: 9 triệu đồng, Chương trình phòng chống ma túy và chi thường xuyên: 24 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn./.
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